
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2021-2022 

LỚP CHUYÊN: TIN HỌC 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 200244 TÔ VĨNH AN Nam 21/08/2006 Kon Tum Kinh   

2 200253 LÊ ĐÌNH ĐẠT Nam 18/08/2006 Kon Tum Kinh   

3 200254 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 07/02/2006 Kon Tum Kinh   

4 200255 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG Nam 11/05/2006 Kon Tum Kinh   

5 200257 NGUYỄN TIẾN ĐỨC Nam 11/01/2006 Kon Tum Kinh   

6 200258 PHAN ANH ĐỨC Nam 07/06/2006 Kon Tum Kinh   

7 200259 LÊ ĐỨC HIẾU Nam 11/03/2006 Kon Tum Kinh   

8 200260 NGUYỄN ĐÌNH MINH HIẾU Nam 29/05/2006 Thái Bình Kinh   

9 200261 MAI ANH HOÀNG Nam 01/07/2006 Kon Tum Kinh   

10 200262 TRỊNH GIA KIỆT Nam 26/05/2006 Bình Định Kinh   

11 200268 LÊ ANH QUÂN Nam 12/09/2006 Kon Tum Kinh   

12 200269 ĐẶNG TÔ NGỌC QUỲNH Nữ 05/07/2006 Bình Định Kinh   

13 200270 PHẠM BÁ THANH Nam 20/02/2006 Kon Tum Kinh   

14 200271 TRỊNH VĂN THÀNH Nam 21/12/2006 Quảng Nam Kinh   

15 200274 NGUYỄN LÊ HOÀNG THIỆN Nam 28/05/2006 Kon Tum Kinh   

16 200277 NGUYỄN VŨ NHẬT TÍN Nam 26/12/2006 Kon Tum Kinh   

17 200278 HÀ ĐỨC GIA TOẠI Nam 28/11/2006 Kon Tum Kinh   

18 200279 HUỲNH BẢO TÚ TRANG Nữ 26/02/2006 Kon Tum Kinh   

19 200282 PHAN HOÀNG MAI TRÚC Nữ 02/08/2006 Kon Tum Kinh   

20 200287 NGUYỄN VÕ TRỌNG TUẤN Nam 11/02/2006 Quảng Ngãi Kinh   

Danh sách gồm 20 thí sinh./. 


		2021-07-16T10:17:38+0700


		2021-07-16T10:17:39+0700




